
Tuần 16 (Từ ngày 19/12 đến ngày 23/12)             Lớp 4A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

  

19/12 

Sáng 

1 61 
Chào cờ 

 
CĐ: Phát đôṇg phong trào “ Nghìn viêc̣ tốt”  

2 31 Tập đọc Kéo co 
BGĐT 

BN 

3 76 Toán Luyện tập 
BGĐT 

BN 

4 31 Tiếng Anh 
Unit 10: Where were you yesterday? - Lesson 

2 
 

Chiều 

5 16 Lịch sử 
Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm 

lược Mông Nguyên 

BGĐT 

BN 

6 76 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

7 16 Mĩ thuật CĐ6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân  

8 16 STEM Dây bảo hiểm an toàn (tiết 2) 
BGĐT 

PHT 

Ba 

20/12 

Sáng 

1 31 Tin học Ôn tập HK1  

2 31 GDTC 
Bài 31: Thể dục RLTTCB – Trò chơi: “Lò cò 

tiếp sức” 
 

3 31 LTVC Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi 
BGĐT 

BN 

4 77 Toán Thương có chữ số 0 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 16 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 
BGĐT 

BN 

6 31 Khoa học Bài 31:Không khí có những tính chất gì? 
BGĐT 

BN 

7 77 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

8 62 Thư viện Đọc sách thư viện  

Tư 

21/12 

Sáng 

1 32 Tập đọc Trong quán ăn “Ba cá bống” 
BGĐT 

BN 

2 78 Toán Chia cho số có ba chữ số  
BGĐT 

BN 

3 16 Âm nhạc 
Ôn tập 2 bài hát  

Nghe nhạc 
 

4      31 
Tập làm 

văn 
Luyện  tập giới thiệu địa phương 

BGĐT 

BN 

Chiều 

5 16 Địa lí Bài 15: Thủ đô Hà Nội 
BGĐT 

BN 

6 31 TATC Unit 10: When will Sports Day be?  

7 63 HĐNGCK GD NSTLVM- Bài 7 “Giao tiếp với người lạ” BGĐT 

8 78 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

Năm 

22/12 
Sáng 1 32 LTVC Câu kể 

BGĐT 

BN 



2 79 Toán  Luyện tập 
BGĐT 

BN 

3 32 Tiếng Anh 
Unit 10: Where were you yesterday? -  Lesson 

3 
 

4 32 GDTC 
Bài 32: Thể dục RLTTCB – Trò chơi: “Nhảy 

lướt sóng” 
 

Chiều 

5 32 TATC Christmas Celebration  

6 16 Chính tả Nghe-viết: Kéo co 
BGĐT 

BN 

7 16 Đạo đức 
Yêu lao động (tiết 1) BGĐT 

BN 

8 78 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

23/12 

Sáng 

1 32 
Tập làm 

văn 
Luyện tập miêu tả đồ vật 

BGĐT 

BN 

2 80 Toán  Chia cho số có ba chữ số (tiếp) 
BGĐT 

BN 

3 16 Kĩ thuật  
Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiết 

2) 

BGĐT 

Bộ KT 

4 32 Tin học Ôn tập HK1  

Chiều 

5 32 Khoa học Bài 32:Không khí gồm những thành phần nào? BGĐT 

6 80 HDH Ôn tâp̣ củng cố kiến thức BGĐT 

7 64 HĐTT 
Chủ điểm : Ca ngợi chú bộ đội - SHL+ Sơ kết 

tuần 

BGĐT 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 19 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 28 

Ngày 08 tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 


